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Bản án số: 21/2024/DS-ST 

Ngày: 16-01-2024 

V/v tranh    p   p   n  v   t   sản 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trươn  Lê D ễm Thúy 

Các   i thẩm nh n d n: 

1/ Ôn  Huỳn  H n  Hả  

2/ B  N u ễn T ị L ên 

- Thư ký phiên t    Bà Vũ T ị T u T ủ  - T ư ký T   án n  n   n qu n 

Tân Bình, T  n  p ố H  C í M n . 

-   i  i n Vi n ki m s t nh n   n  u n T n   nh, Thành phố Hồ Chí 

Minh th m gi  phiên t     Bà Đỗ T ị C un  T ủ  – K ểm sát v ên. 

N    16 t án  01 năm 2024, tạ  p  n  xử án  ủ  T   án n  n   n qu n T n 

Bìn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số: 368/TLST-DS ngày 11/10/2023 về 

“Tr n     p h p   n  v   t   sản  t  o  u  t  ịn   ư  vụ án r  xét xử số 

728/2023/ ĐXXST-DS ngày 27 tháng 12 năm 2023   ữ   á   ươn  sự:  

 Nguyên đơn: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần S; Trụ sở:, p ườn  S,  u n 

c, T  n  p ố H  C í M n . 

N ườ   ạ    ện t  o ủ  qu ền  ủ  N u ên  ơn: Ôn  N u ễn N ọ  M ị    ỉ 

l ên  ệ: p ườn  Võ T ị S,  u n c, T  n  p ố H  C í Minh (T  o      ủ  qu ền số 

4220/2023/UQ-TGĐ ngày 05/12/2023) 

(Ông M có mặt) 

Bị đơn: Ông Lê Hà N, s n  năm 1983 

Đị    ỉ: P ườn  X, qu n y, T  n  p ố H  C í M n  (Ông Lê Hà N vắng mặt) 

N DUNG VỤ ÁN: 

Tạ   ơn k ở  k ện, bản tự k   , b ên bản k ôn  t  n   n        ả   ư  ,  ạ  

  ện n u ên  ơn trình bày:  

Ngày 10/4/2021, ông Lê Hà N (s u      ọ  l  Bị  ơn)  ó ký vớ  N  n   n  

TMCP S (s u      ọ  l  N u ên  ơn/N  n   n )   p   n  sử  ụn  t ẻ tín  ụn , 

b o   m       ề n  ị   p t ẻ tín  ụn  k êm   p   n  v  bản   ều k oản v    ều 

k ện p át   n  v  sử  ụn  t ẻ tín  ụn   ủa Ngân hàng –  á  t   l ệu n    ọ    un  

l    p   n ). Căn  ứ t u n  p  ủ  Bị  ơn N  n   n    n  ý   p t ẻ tín  ụn  vớ  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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 ạn mứ  sử  ụn  l  25.000.000   n  vớ  mụ   í   t êu  ùn   á n  n. S u k    ư   

  p t ẻ, Bị  ơn  ã t ự    ện  á     o  ị   vớ  số t ền l  22.500.000   n . 

Tron  quá trìn  sử  ụn  t ẻ, từ n    kí    oạt   n n  , Bị  ơn  ã t  n  toán 

  o N  n   n  số t ền 6.649.876   n .  u  n  ều lần l m v ệ , n ắ  n ở n ưn  Bị 

 ơn vẫn k ôn   ó t  ện   í trả n , v  p ạm n  ĩ  vụ tạ  Đ ều 18  ủ  Bản   ều k oản 

v    ều k ện p át   n  v  sử  ụn  t ẻ tín  ụn   ủ  N  n   n  nên n    11/8/2022 

N  n   n   ã    m  ứt qu ền sử  ụn  t ẻ v    u ển to n bộ  ư n    n t   u s n  

n  quá  ạn t  o Đ ều 24  ủ  Bản   ều k oản v    ều k ện p át   n  v  sử  ụn  t ẻ 

tín  ụn   ủ  N  n   n . Tín    n n    05/12/2023, Bị  ơn   n n  N  n   n  tổn  

 ộn : 48.256.576   n . Tron   ó: N   ố : 29.667.282   n ; n  lã  quá  ạn: 

18.589.294   n . N  n   n   êu  ầu bị  ơn p ả  trả n    một lần to n bộ số t ền n  

trên. Ngoài ra, còn p ả    ịu  á  k oản t ền lã  p át s n  từ n    06/12/2023   o 

  n k   trả  ứt n  v   t  o lã  su t qu   ịn  tạ   á    p   n . 

Bị  ơn, ông Lê Hà N  ã  ư   T   án tốn   ạt, n êm   t   p lệ t ôn  báo t ụ 

lý vụ án,      tr ệu t p  ể  un    p lờ  k   , t ôn  báo v       tr ệu t p t  m     

p  ên  ọp k ểm tr  v ệ     o nộp, t  p   n,  ôn  k      ứn   ứ v        ả  n ưn  

 ều vắn  mặt v   ũn  k ôn   ó ý k  n  ì về  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn. 

 Tạ  p  ên t  , ngườ   ạ    ện t  o ủ  qu ền  ủ  Nguyên  ơn vẫn   ữ n u ên 

 êu  ầu k ở  k ện,  êu  ầu Bị  ơn p ả  trả n      o N u ên  ơn số t ền tạm tín  

  n n    16/01/2024 n ư sau: Dư n   ố : 29.667.282   n ; lã  quá  ạn: 20.209.108 

  n , tổn   ộn : 49.876.390   n . Ngoài ra, ông Lê Hà N  ó trá   n  ệm t  n  

toán lã  p át s n  từ n    17/01/2024   o   n k   trả  ứt n  v   t  o lã  su t qu  

 ịn  tạ    p   n . 

 Bị  ơn vắn  mặt tạ  p  ên t   lần t ứ 2 không có lý do. 

Đại diện Viện kiểm sát nh n d n quận T n Bình phát biểu:  

- Về tố tụn : V ệ     p   n  p áp lu t  ủ  T ẩm p án, Hộ    n  xét xử l  

 ún  qu   ịn   ủ  Bộ lu t Tố tụn  d n sự. T   án t ụ lý vụ án l   ún  t ẩm qu ền, 

xá   ịn   ún  tư  á   p áp lý  ủ  n ữn  n ườ  t  m     tố tụn , qu n  ệ p áp lu t 

tr n     p. Tạ  p  ên t  , Hộ    n  xét xử  ã t ự    ện  ún  qu   ịn   ủ  Bộ lu t 

Tố tụn  d n sự về p  ên t   sơ t ẩm. 

- Về nộ   un : Do ông Lê Hà N vi phạm n  ĩ  vụ thanh toán nên Ngân hàng 

T ươn  mại cổ phần S yêu cầu Hộ    ng xét xử buộc ông Lê Hà N phải trả cho 

Ngân hàng tổng số tiền còn n  tín    n ngày 16/01/2024 là 49.876.390   n  và lãi 

phát sinh từ ngày 17/01/2024   o   n khi trả dứt n  theo lãi su t thỏa thu n tại 

trong Gi    ề nghị c p thẻ tín dụng l   ó  ăn  ứ. Tron  suốt quá trìn    ả  qu  t vụ 

án p í  bị  ơn vắn  mặt k ôn   ó lý  o l  từ   ố  qu ền p ản bá   ố  vớ   êu  ầu 

 ủ  N u ên  ơn nên  ăn  ứ v o t   l ệu p í  N u ên  ơn  un    p l  t   l ệu k ôn  

 ần p ả    ứn  m n    ả  qu  t vụ án l   ó  ăn  ứ. Căn  ứ k oản 2 Đ ều 91, 95 và 

  ểm   k oản 3 Đ ều 98 Lu t  á  tổ   ứ  tín  ụn  năm 2010;  ề n  ị Hộ    n  xét 

xử    p n  n to n bộ  êu  ầu  ủ  n u ên  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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S u k   n   ên  ứu  á  t   l ệu  ó tron     sơ vụ án  ư   t ẩm tr  tạ  p  ên 

t  ,  ăn  ứ v o lờ  trìn  b   v  tr n  lu n  ủ   ươn  sự tạ  p  ên t  , ý k  n  ủ   ạ  

  ện v ện k ểm sát tạ  p  ên t  , Hộ    n  xét xử n  n  ịn : 

 [1] Về áp  ụn  p áp lu t tố tụn :  

[1.1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: N  n   n  T ươn  

mạ  Cổ p ần S tranh    p   p   n  v   t   sản vớ  bị  ơn l  ôn  Lê Hà N; Tạ  G    

 ề n  ị   p t ẻ tín  ụn  k êm   p   n  n    10/4/2021 t ể   ện Bị  ơn  ó  ị    ỉ 

 ư trú tạ  P ườn  X, qu n Y T  n  p ố H  Chí Minh. Tạ  k t quả xá  m n   ủ  

Công an p ườn  T, t ị xã L tỉn  B t ì  ươn  sự  ó  ăn  ký t ườn  trú tạ   ị  

p ươn  n ưn    ện   n  tạm trú ở T  n  p ố H  C í M n  n ưn  k ôn  rõ  ị    ỉ. 

K t quả xá  m n   ủ  Côn   n P ườn  X, qu n Y, T  n  p ố H  C í M n  t ể 

  ện ông Lê Hà N  ó  ăn  ký tạm trú tạ  P ườn  X, qu n Y, T  n  p ố H  C í 

Minh từ n    09/5/2019, tu  n  ên   ện n   k ôn    n t ự  t   ư trú tạ   ị    ỉ 

trên,      u k ôn  rõ. N ư v  , t  o qu   ịn  tạ  k oản 3 Đ ều 26,   ểm   k oản 1 

Đ ều 35,   ểm   k oản 1 Đ ều 39 Bộ lu t Tố tụn    n sự năm 2015 v   ướn   ẫn tạ  

Đ ều 6  ủ  N  ị qu  t 04/2017/NQ-HĐTP n    05/5/2017 t ì vụ án t uộ  t ẩm 

qu ền   ả  qu  t  ủ  T   án n  n   n qu n Tân Bình, T  n  p ố H  C í M n . 

[1.2] Về sự có mặt của đương sự tại phiên tòa: T   án  ã tr ệu t p   p lệ 

n ưn  bị  ơn vắn  mặt lần t ứ 2 tạ  p  ên t  . T  o qu   ịn  tạ    ểm b k oản 2 

Đ ều 227  ủ  Bộ lu t Tố tụn  d n sự năm 2015, T   án vẫn t  n   n  xét xử vụ án. 

[2] Về áp  ụn  p áp lu t N dung:  

[2.1] Xét yêu cầu củ  Ngân hàng  êu  ầu ông Lê Hà N thanh toán số tiền n  

tổn   ộn  là: 49.876.390   n  và lãi phát sinh từ ngày 17/01/2024   o   n khi trả 

dứt n  theo lãi su t thỏa thu n tại h p   ng: 

Căn  ứ theo H p   n  sử  ụn  T ẻ tín  ụn  (b o   m G     ề n  ị   p t ẻ 

tín  ụn  k êm   p   n  n    10/4/2021, bản  á    ều k oản v    ều k ện p át   n  

v  sử  ụn  t ẻ tín  ụn   ủ  N  n   n  T ươn  mạ  Cổ p ần S   G n T ươn  Tín), 

xá  n  n  ủ  n u ên  ơn v   á  t   l ệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ t ì  ó  ủ  ơ sở 

xá   ịn  N  n   n  T ươn  mạ  Cổ p ần S   G n T ươn  Tín  ó   p t ẻ tín  ụn  

cho Bị  ơn vớ   ạn mứ  tín  ụn  25.000.000   n , mụ   í   t êu  ùn   á n  n. Sau 

k    ư     p T ẻ tín  ụn , Bị  ơn  ã t ự    ện  á     o  ị   vớ  tổn  số t ền l  

22.500.000   n . Tron  quá trìn  sử  ụn  t ẻ, Bị  ơn  ã v  p ạm n  ĩ  vụ,   ỉ 

thanh toán cho N u ên  ơn số t ền 6.649.876   n . Từ ngày 10/6/2022 Bị  ơn 

không thanh toán cho N u ên  ơn k oản t ền   n n  nên ngày 11/8/2022 Nguyên 

 ơn  ã    m  ứt qu ền sử  ụn  t ẻ v    u ển to n bộ  ư n    n t   u s n  n  quá 

 ạn. Đố      u lờ  k     ủ  Nguyên  ơn v   á  t   l ệu,   ứn   ứ tron     sơ vụ án, 

xét t    Bị  ơn  ã v  p ạm n  ĩ  vụ trả n  t  o t ỏ  t u n tạ    p   n   ã ký k t 

vớ  Nguyên  ơn. Tín    n n    16/01/2024, Bị  ơn   n n  N u ên  ơn số t ền n ư 

sau: Dư n   ố : 29.667.282   n ; lã  quá  ạn: 20.209.108   n , tổn   ộn : 

49.876.390   n . Do  ó, N u ên  ơn  êu  ầu Bị  ơn trả n    một lần to n bộ số 

t ền trên và t  p tụ    ịu k oản t ền lã  p át s n  kể từ n    17/01/2024   o   n k   

trả   t n  t  o mứ  lã  su t  á  bên t ỏ  t u n tạ    p   n  là p ù   p vớ  qu   ịn  
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tạ   á  Đ ều 280, 463, 466 Bộ lu t D n sự năm 2015 v   á  Đ ều 91, 95, 98 Lu t các 

tổ c ức tín dụn  năm 2010 nên  ư      p n  n.  

[2.2] P ươn  t ứ  v  t ờ   ạn t  n  toán: Do Bị  ơn v  p ạm n  ĩ  vụ t  n  

toán tron  t ờ     n     l m ản   ưởn    n qu ền l    ủ  Nguyên  ơn, nên Nguyên 

 ơn  êu  ầu Bị  ơn p ả   ó n  ĩ  vụ trả một lần n    k   bản án  ó   ệu lự  p áp 

lu t l   ó  ăn  ứ nên  ư      p n  n. 

[2.3] Về án p í   n sự sơ t ẩm: Do  êu  ầu  ủ  Nguyên  ơn  ư      p n  n 

to n bộ nên Bị  ơn p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm là 2.493.820   n . 

Ho n lạ    o Nguyên  ơn toàn bộ t ền tạm ứn  án p í  ã nộp 865.075   n . 

Xét ý k  n  ủ   ạ    ện V ện k ểm sát n  n   n qu n T n Bìn   ề n  ị Hộ  

  n  xét xử    p n  n to n bộ  êu  ầu k ở  k ện  ủ  Nguyên  ơn l   ó  ăn  ứ nên 

   p n  n. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Căn  ứ k oản 3 Đ ều 26,   ểm   k oản 1 Đ ều 35,   ểm   k oản 1 Đ ều 39, 

Đ ều 147,   ểm b k oản 2 Đ ều 227, 271, 273 và 280 Bộ lu t Tố tụn    n sự năm 

2015; 

- Căn  ứ Đ ều 91, Đ ều 95, Đ ều 98 Lu t Cá  tổ   ứ  tín  ụn  năm 2010; 

- Căn  ứ  á  Đ ều 280, 463, 466 Bộ lu t D n sự năm 2015; 

- Căn  ứ k oản 2 Đ ều 26 N  ị qu  t số 326/2016/UBTV H14 n    

30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ  uố   ộ  qu   ịn  về mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, 

nộp, quản lý v  sử  ụn  án p í, lệ p í T   án; 

1/ C  p n  n  êu  ầu  ủ  N  n   n  T ươn  mạ  Cổ p ần S: 

Buộc ông Lê Hà N  ó trá   n  ệm trả cho Ngân hàng T ươn  mạ  Cổ p ần S 

số t ền 49.876.390   n  (bốn mươ    ín tr ệu tám trăm bả  mươ  sáu n  n b  trăm 

  ín mươ )   n . Tron   ó: n   ố : 29.667.282 (    mươ    ín tr ệu sáu trăm sáu 

mươ  bả  n  n     trăm tám mươ     )   n ; n  lã  quá  ạn: 20.209.108 (    mươ  

tr ệu     trăm lẻ   ín n  n một trăm lẻ tám)   n .  

Ngoài ra, kể từ n    17/01/2024 ông Lê Hà N   n p ả  t  p tụ    ịu k oản 

t ền lã  p át s n    o   n k   trả   t n  t  o mứ  lã  su t  á  bên t ỏ  t u n tạ  G    

 ề n  ị   p t ẻ tín  ụn  k êm   p   n  ký n    10/4/2021, bản  á    ều k oản v  

  ều k ện sử  ụn  t ẻ tín  ụn   ủ  N  n   n  T ươn  mạ  Cổ p ần S   G n 

T ươn  Tín. 

T ờ   ạn v  p ươn  t ứ  trả: Trả một lần ngay khi bản án  ủ  T   án  ó   ệu 

lự  p áp lu t. 

2/ Về án p í d n sự sơ t ẩm: Ông Lê Hà N p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm là  

2.493.820   n  (    tr ệu bốn trăm   ín mươ  b  n  n tám trăm     mươ )   n . 

Ho n lạ  cho N  n   n  T ươn  mạ  Cổ p ần S t ền tạm ứn  án p í  ã nộp là 

865.075 (tám trăm sáu mươ  lăm n  n k ôn  trăm bả  mươ  lăm)   n  theo biên lai 



 

 

5 

 

t u t ền tạm ứn  án p í số 0008704 ngày 07/02/2023  ủ  C    ụ  T     n  án D n 

sự qu n T n Bìn , T  n  p ố H  C í M n . 

3/ Về qu ền k án   áo, k án  n  ị: Đươn  sự  ó mặt  ó qu ền k án   áo 

tron  t ờ   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án. Đố  vớ   ươn  sự vắn  mặt  ư   qu ền 

kháng  áo tron  t ờ   ạn 15 n    kể từ n    n  n  ư   bản án  oặ  bản án  ư   

n êm   t. 

V ện k ểm sát n  n   n  ùn    p, V ện k ểm sát n  n   n   p trên  ư   

qu ền k án  n  ị t  o qu   ịn   ủ  Bộ lu t Tố tụn  d n sự.  

4/Trườn    p bản án  ư   t     n  t  o qu   ịn  tạ    ều 2 Lu t t     n  án 

  n sự t ì n ườ   ư   t     n  án   n sự, n ườ  p ả  t     n  án   n sự  ó qu ền 

t ỏ  t u n t     n  án, qu ền  êu  ầu t     n  án, tự n u ện t     n  án  oặ  bị 

 ưỡn      t     n  án t  o qu   ịn  tạ   á    ều 6, 7, 7a, 7b v  9 Lu t t     n  án 

  n sự (sử   ổ , bổ sun  năm 2014); t ờ    ệu t     n  án  ư   t ự    ện t  o qu  

 ịn  tạ  Đ ều 30 Lu t t     n  án   n sự (sử   ổ , bổ sun  năm 2014). 

Nơi nh n                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- TAND T  n  p ố H  C í M n ;                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND qu n Tân Bình; 

- C    ụ  THADS qu n Tân Bình; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu vp,    sơ.                                 

 

Trƣơng Lê Diễm Thúy 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA 
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